
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Lưu ý:

1/ Sinh viên thi trả nợ với các lớp khác thì liên hệ chuyên viên Khảo thí - Văn Sáng - ĐT: 37244555 - số nhánh 6401, email: sangnv@uel.edu.vn ít nhất trước 7 ngày.

(Đối với môn Thi Tốt nghiệp sinh viên liên hệ Thầy Thắng - thangdv@uel.edu.vn - số nhánh 6313 để đăng ký trước ít nhât 15 ngày kể từ ngày thi Tốt nghiệp).

2/ Sinh viên thi Lần 3 phải đóng tiền học lại TRƯỚC ngày thi và xuất trình biên lai cho cán bộ coi thi. Trường hợp không có biên lai thì không được dự thi.

3/ Thắc mắc về điểm thi sinh viên liên hệ chuyên viên Khảo thí - Tuyết Mai - ĐT: 37244555 - số nhánh 6402, email: maidtt@uel.edu.vn.

4/ Thắc mắc về lịch học và lịch thi sinh viên liên hệ chuyên viên Đào tạo - Thu Hòa - ĐT: 37244555 - số nhánh 6313, email: hoaptt@uel.edu.vn.

TT Thứ Ngày Giờ Môn thi Số đơn vị Lớp Lần thi Giảng viên

A - BẰNG HAI

1 T7 14/11/15 08g00 Luật môi trường (2) 30 B12501.DKH L1 ThS. Phan Thỵ Tường Vi

2 T7 14/11/15 09g30 Luật đầu tư 30 B12501.DKH L2 ThS. Giản Thị Lê Na

3 T7 14/11/15 09g30 Pháp luật kế toán - kiểm toán (2TC) 30 B12501.DKH L2 ThS. Trần Thị Thu Ngân

4 CN 15/11/15 08g00 Luật hợp đồng thương mại Quốc tế (2) 30 B12501.DNA L1 ThS. Vũ Kim Hạnh Dung

5 CN 15/11/15 09g30 Luật đầu tư 30 B12501.DNA L2 ThS. Giản Thị Lê Na

6 CN 15/11/15 09g30 Luật thuế 45 B12501.DNA L2 ThS. Phan Thỵ Tường Vi

7 T4 04/11/15 18g00 Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự 30 B12503.VTS L3 ThS. Bùi Thành Trung

8 T4 18/11/15 18g00 Tư pháp quốc tế 45 B12503.VTS L1 TS. Bành Quốc Tuấn

9 T4 25/11/15 18g00 Luật Quốc tế 45 B12503.VTS L2 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

10 T7 28/11/15 08g00 Luật hôn nhân và gia đình 30 B13501.NTR L1 TS. Đoàn Thị Phương Diệp

11 T7 28/11/15 09g30 Luật TM 3 - Phá sản và giải quyết tranh chấp 30 B13501.NTR L1 ThS. Nguyễn Ngọc Thứ

12 T7 28/11/15 13g30 Luật đất đai 45 B13501.NTR L2 TS. Châu Thị Khánh Vân

13 T7 28/11/15 15g00 Luật lao động (3TC) 45 B13501.NTR L2 TS. Đoàn Thị Phương Diệp

14 T7 28/11/15 15g00 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 30 B13501.NTR L2 ThS. Châu Quốc An

15 CN 29/11/15 08g00 Luật tố tụng dân sự (4TC) 60 B13501.NTR L1 ThS. Huỳnh Thị Nam Hải

16 CN 29/11/15 09g30 Luật ngân hàng 30 B13501.NTR L2 ThS. Trần Thanh Bình

17 T5 12/11/15 18g00 Luật lao động (3TC) 45 B13501.VTS, 

B13503.VTS

L1 Hoàng Thị Hồng Hà

18 T5 26/11/15 18g00 Pháp luật về thương mại HH và DV 45 B13501.VTS, 

B13503.VTS

L2 ThS. Đào Thị Thu Hằng

19 CN 15/11/15 08g00 Luật tố tụng dân sự (3TC) 45 B13503.DNA L1 ThS. Huỳnh Thị Nam Hải

20 CN 15/11/15 09g30 Trách nhiệm dân sự 30 B13503.DNA L1 ThS. Châu Quốc An

21 CN 15/11/15 11g00 Luật chứng khoán 30 B13503.DNA L2 PGS.TS. Lê Vũ Nam
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TT Thứ Ngày Giờ Môn thi Số đơn vị Lớp Lần thi Giảng viên

B - TẠI CHỨC

1 T5 05/11/15 18g00 Phân tích và báo cáo tài chính 45 K11405VTS L2 ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Hiền

2 CN 29/11/15 08g00 Luật thương mại quốc tế 45 K11407TDUC L2 ThS. Đào Gia Phúc

3 CN 08/11/15 08g00 Luật môi trường (2) 30 K11501ANGIANG L3 ThS. Phan Thỵ Tường Vi

4 CN 22/11/15 08g00 Luật thuế 45 K11501ANGIANG L1 ThS. Phan Thỵ Tường Vi

5 CN 22/11/15 09g30 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 30 K11501ANGIANG L1 ThS. Bạch Thị Nhã Nam

6 CN 22/11/15 11g00 Luật sở hữu trí tuệ 45 K11501ANGIANG L3 ThS. Châu Quốc An

7 T7 07/11/15 08g00 Luật cạnh tranh 45 K11503VT L1 ThS. Trương Trọng Hiểu

8 T7 07/11/15 09g30 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 30 K11503VT L1 ThS. Bạch Thị Nhã Nam

9 T7 07/11/15 11g00 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng 30 K11503VT L3 ThS. Phạm Xuân Hoàng

10 T7 21/11/15 08g00 Công chứng, chứng thực và GD bảo đảm 30 K12503NTHUAN L1 Nguyễn Hoàng Phương Thảo

11 T7 21/11/15 09g30 Tư pháp quốc tế 45 K12503NTHUAN L1 ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc

12 T7 21/11/15 11g00 Luật tố tụng dân sự 60 K12503NTHUAN L2 TS. Nguyễn Văn Tiến

13 CN 22/11/15 08g00 Luật hợp đồng thương mại quốc tế 45 K12503NTHUAN L2 ThS. Vũ Kim Hạnh Dung

14 CN 22/11/15 09g30 Luật môi trường (2) 30 K12503NTHUAN L2 ThS. Phan Thỵ Tường Vi

15 CN 22/11/15 11g00 Luật sở hữu trí tuệ 45 K12503NTHUAN L2 ThS. Châu Quốc An

16 T7 07/11/15 08g00 Luật kinh tế 45 K13403BTRE L1 ThS. Trương Trọng Hiểu

17 T7 07/11/15 09g30 Tin học quản lý 45 K13403BTRE L1 ThS. Lê Hải Nam

18 T7 07/11/15 11g00 Kinh tế quốc tế 45 K13403BTRE L2 Nguyễn Văn Nên

19 CN 08/11/15 08g00 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 

(4TC)
60 T13503.AGI L3 ThS. Trần Quang Trung

20 CN 08/11/15 09g30 Tài sản - quyền sở hữu và quyền thừa kế 45 T13503.AGI L3 ThS. Nguyễn Trương Tín

21 CN 08/11/15 09g30 Xã hội học pháp luật 45 T13503.AGI L3 TS. Bành Quốc Tuấn

22 CN 15/11/15 08g00 Luật dân sự La Mã 30 T13503.AGI L1 TS. Nguyễn Đình Huy

23 CN 15/11/15 09g30 Pháp luật về thương mại HH và DV 45 T13503.AGI L1 ThS. Đào Thị Thu Hằng

24 CN 15/11/15 11g00 Luật hình sự 60 T13503.AGI L2 ThS. Võ Văn Tài

25 CN 01/11/15 08g00 Luật dân sự La Mã 30 T13503.BTH L1 TS. Nguyễn Đình Huy

26 CN 01/11/15 09g30 Pháp luật về thương mại HH và DV 45 T13503.BTH L1 ThS. Đào Thị Thu Hằng

27 CN 01/11/15 11g00 Luật hình sự 60 T13503.BTH L2 ThS. Võ Văn Tài

28 CN 01/11/15 08g00 Luật hình sự (4TC) 60 T13503.BTR L1 ThS. Võ Văn Tài

29 CN 01/11/15 09g30 Luật hợp đồng 60 T13503.BTR L1 ThS. Phạm Xuân Hoàng

2/3



TT Thứ Ngày Giờ Môn thi Số đơn vị Lớp Lần thi Giảng viên

30 T7 21/11/15 08g00 Các hợp đồng dân sự thông dụng 45 T13503.LDO L1 PGS.TS. Dương Anh Sơn

31 T7 21/11/15 09g30 Luật dân sự La Mã 30 T13503.LDO L2 TS. Nguyễn Đình Huy

32 T7 21/11/15 09g30 Pháp luật về thương mại HH và DV 45 T13503.LDO L2 ThS. Đào Thị Thu Hằng

33 CN 01/11/15 08g00 Luật thương mại P1 (Chủ thể kinh doanh) 45 T14503.BTR L1 ThS. Đào Thị Thu Hằng

34 CN 01/11/15 09g30 Tài sản - quyền sở hữu và quyền thừa kế 45 T14503.BTR L1 ThS. Nguyễn Tiến Hùng

35 CN 01/11/15 11g00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 45 T14503.BTR L2 ThS. Nguyễn Thành Phương

Ghi chú:

1. MÃ NGÀNH VÀ TÊN NGÀNH Tp, Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2015

402: Ngành Kinh tế Đối ngoại 501: Ngành Luật kinh doanh Người lập lịch thi

403: Kinh tế và Quản lý công 502: Ngành Luật thương mại quốc tế

404: Ngành Tài chính - Ngân hàng503: Ngành Luật dân sự

405: Ngành Kế toán - Kiểm toán504: Ngành Luật Tài chính-Ngân hàng-Chứng khoán

407: Ngành Quản trị Kinh doanh Phạm Thị Thu Hòa

2. MÃ LỚP, ĐỊA ĐIỂM HỌC / THI VÀ THÔNG TIN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH LỚP - BAN CÁN SỰ CÁC LỚP

B12501.DKH Trường Đào tạo nhân lực nghề Dầu khí, Số 43, Đường 30/4, P.9, Tp.Vũng Tàu Thầy Đức - 0913.128.131 Minh - 0918.13.00.92

B12501.DNA Trung tâm giáo dục thường xuyên Đồng Nai, Đường D10 - Võ Thị Sáu, Khu phố 7, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai Thầy Sơn - 01.288.799.979

B12503.VTS Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ, 146 Võ Thị Sáu, P.8, Q.3, Tp.HCM Thầy Công - 0918.001.786 Sơn - 0983.926.246

B13501.NTR Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang Cô Hoài - 0169.449.1793

B13503.DNA Trung tâm giáo dục thường xuyên Đồng Nai, Đường D10 - Võ Thị Sáu, Khu phố 7, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai Thầy Sơn - 01.288.799.979

K11405VT Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ, 146 Võ Thị Sáu, P.8, Q.3, Tp.HCM Thầy Công - 0918.001.786 Hoàng - 0907.586.839

K11407TDUC Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thủ Đức, 19 Tô Vĩnh Diện, Q.Thủ Đức Th.Phương - 0938.914.838 Minh Hiếu - 0909.226.737

K11501ANGIANG Trường Đại học An Giang, 18 Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp.Long Xuyên, An Giang Cô Hằng - 0983.544.527 Hà Giang - 0914.679.084

K11503VT Trung tâm Chính trị Hành chính tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, 13 đường Trường Chinh, P.Phước Chung, TX.Bà Rịa Cô Hiền - 0969.47.00.45 Hồng Thái - 0907.909.632

K125031VITHANH Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tinh Hậu Giang (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ). Cô Quỳnh Anh - 0917.681.567 Văn Thuở - 0963.022.619

T12503.NTH Trường chính trị tỉnh Ninh Thuận, 168 đường 21/08, P.Phước Mỹ, Tp.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận Thầy Châu - 0918.043.409 Ngọc Vũ - 0986.293.989

K13403BTRE Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, 01/D Quốc Lộ 60, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Tp.Bến Tre Cô Hiền - 0915737668 Phát Huy - 0123.99.69319

T13403.AGI Trường Đại học An Giang, 18 Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp.Long Xuyên, An Giang Cô Hằng - 0983.544.527 Hoàng Mai - 0919.017.944

T13503.BTH Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, 38 Nguyễn Hội, P.Phú Trinh, Tp.Phan Thiết Cô Hạnh - 0989.614.818 Văn Mùi - 0919.397.411

T13503.BTR Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, 01/D Quốc Lộ 60, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Tp.Bến Tre Thầy Chăm - 0918.424.010 Anh Duy - 0908.293.295

T13503.LDO Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công Đoàn, 1A Nguyễn Trường Tộ, Tp.Vũng Tàu Thầy Sang - 0918603337 Thanh Trúc - 0909.182.018

T14503.BTR Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, 01/D Quốc Lộ 60, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Tp.Bến Tre Cô Hiền - 0915737668
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